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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2024/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2024



NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 như sau:

“1. Chính sách là giải pháp của Nhà nước để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định. 
2. Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện chính sách.”.



b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật và xử lý văn bản trái pháp luật.”.





2. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
 
“1a. Nghị quyết của Chính phủ ban hành để chỉ đạo, điều hành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, áp dụng với đối tượng cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định nhưng không phải là văn bản quy phạm pháp luật.”.

3. Sửa đổi tên Mục 1 Chương II của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau: “Mục 1.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH”.














4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Đánh giá tác động của chính sách

Đánh giá tác động của chính sách theo các nội dung sau:
1. Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật; tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. 
Tác động về kinh tế - xã hội được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí, lợi ích, tác động tích cực, tiêu cực về một hoặc một số nội dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh; việc làm, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường; quốc phòng, an ninh và các vấn đề khác có liên quan đến kinh tế - xã hội (nếu có).

3. Tác động về giới (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
4. Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách.
”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“Điều 7. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách
1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách được thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định này.
2. Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng hoặc phương pháp định tính hoặc theo cả hai phương pháp.


3. Thông tin được sử dụng khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải chính xác, trung thực và ghi rõ nguồn thông tin (nếu có).”.





6. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau: 
“Điều 10. Trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật



1. Cơ quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương gửi hồ sơ đề nghị đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến; 
gửi hồ sơ liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi hồ sơ liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến. 
2. Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan để lấy ý kiến; Gửi hồ sơ liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để lấy ý kiến.”.



7.
 




Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:
“c) Trường hợp cần thiết, tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định.

Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phát biểu ý kiến thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 39 và khoản 3 Điều 88 của Luật. Hội đồng tư vấn thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi kết thúc cuộc họp;”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:
“c) Trường hợp cần thiết, tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định.

Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phát biểu ý kiến thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 115 của Luật. Hội đồng tư vấn thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi kết thúc cuộc họp;”.
8. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“

a) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đề nghị văn bản quy phạm pháp luật không đầy đủ, chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì lập đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.”.


9. 

















Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
 

“3. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương gửi hồ sơ dự án, dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hồ sơ dự án, dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến. 
Cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để lấy ý kiến.”.
10. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

a) Sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban soạn thảo trong các trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo và có trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Ban soạn thảo. 
Cơ quan cử thành viên tham gia Ban soạn thảo, tạo điều kiện để thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban soạn thảo.”.
b) Sửa đổi bổ sung điểm d và bổ sung điểm đ vào khoản 4 như sau:
“d) Tài liệu họp Ban soạn thảo phải được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị và gửi đến các thành viên Ban soạn thảo trước ngày tổ chức cuộc họp.
đ) Nội dung cuộc họp Ban soạn thảo phải được ghi vào biên bản.”.
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“Trường hợp không thành lập Ban soạn thảo thì cơ quan chủ trì soạn thảo có thể thành lập Tổ biên tập với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và các chuyên gia của cơ quan chủ trì soạn thảo. Tổ biên tập có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước cơ quan chủ trì soạn thảo.”.








12. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;”.
13. Bổ sung khoản 5 vào Điều 29a của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
“5. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng tháng có trách nhiệm rà soát, xác định các nội dung được giao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và báo cáo tại Phiên họp thường kỳ gần nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, phân công, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo quy định tại khoản này.”.








14


. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 và sửa đổi, bổ sung khoản 4 và 5 Điều 37 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
a) Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 như sau:
“3a. Đề nghị xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện trước hoặc trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Văn bản đề nghị quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này phải có các nội dung chính sau đây:

a) Sự cần thiết ban hành văn bản;

b) Tên văn bản;

c) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;
d) Nội dung chính của văn bản;
đ) Căn cứ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó nêu cụ thể trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 146 của Luật và lý do đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 146 của Luật, phải nêu rõ vấn đề phát sinh trong thực tiễn và hậu quả có thể xảy ra nếu không ban hành kịp thời văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết vấn đề đó;
e) Dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo và thời gian trình hoặc ban hành văn bản.”.
c) Bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Trường hợp cấp bách cần phải ban hành ngay văn bản để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cơ quan chủ trì lập đề nghị tổ chức lập đề nghị đồng thời soạn thảo văn bản theo trình tự, thủ tục được quy định trong Luật.


a) Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị cùng với việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết;
b) Đối với nghị định quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật, cơ quan chủ trì trình đề nghị cùng dự thảo nghị định để Chính phủ xem xét, thông qua.







15. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“4. Cơ quan đã ban hành văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực có trách nhiệm công bố danh mục văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật trước ngày các văn bản đó hết hiệu lực. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện việc công bố danh mục nghị quyết hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân cùng cấp lập và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.”.
16. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 40 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“3. Tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng thẩm định.”.
17. 
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 58, khoản 2 Điều 92, khoản 2 Điều 98, khoản 4 Điều 109 của Luật. Tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo gửi kèm văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định phải được đóng dấu treo của bộ, cơ quan ngang bộ.



Trường hợp hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản này thì chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ.”.

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“2. Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch, Thư ký và các thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổng số thành viên của Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. Trường hợp thẩm định dự án, dự thảo do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo thì đại diện Bộ Tư pháp không quá 1/3 tổng số thành viên.

Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phát biểu ý kiến thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 92 và khoản 3 Điều 98 của Luật.”.



19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“


2. Bộ Tư pháp gửi tài liệu họp Hội đồng thẩm định đến các thành viên Hội đồng trước ngày tổ chức cuộc họp.”.

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 48 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“3. Đơn vị chủ trì thẩm định gửi tài liệu họp Hội đồng tư vấn thẩm định đến các thành viên Hội đồng trước ngày tổ chức cuộc họp.
Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phát biểu ý kiến thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 102 của Luật.”.
21. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 7 vào Điều 49 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Tổ chức họp tư vấn thẩm định, thành lập và tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định hoặc Hội đồng thẩm định.”. 
b) Bổ sung khoản 7 như sau:
“7. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi thẩm định. Trường hợp hồ sơ dự thảo gửi thẩm định không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 121, khoản 2 Điều 130 của Luật thì chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Thời điểm thẩm định được tính từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ.”. 
22. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
 
“Điều 50. Thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định
 
1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật;
b) Thành lập Hội đồng thẩm định đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật.
2. Hội đồng gồm Chủ tịch là lãnh đạo Sở Tư pháp, Thư ký là đại diện Sở Tư pháp và các thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Tổng số thành viên của Hội đồng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định. Đối với trường hợp thẩm định dự thảo do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo thì đại diện Sở Tư pháp không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.
3. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phát biểu ý kiến thẩm định theo các nội dung yêu cầu tại khoản 3 Điều 121 và khoản 3 Điều 130 của Luật. Hội đồng chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”.
23. Sửa đổi, bổ sung Điều 51 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 51. Cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định

1. Cuộc họp của Hội đồng được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
2. Sở Tư pháp gửi hồ sơ thẩm định đến các thành viên Hội đồng trước ngày tổ chức cuộc họp.

3. Cuộc họp của Hội đồng được tiến hành theo trình tự sau:

a) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản;

b) Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến thẩm định về các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 121 và khoản 3 Điều 130 của Luật và những vấn đề khác liên quan đến nội dung dự thảo văn bản. Trước khi thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến thẩm định, Thư ký Hội đồng đọc ý kiến thẩm định bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt;
c) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung dự thảo văn bản theo đề nghị của thành viên Hội đồng;

d) Chủ tịch Hội đồng kết luận về các nội dung đã thẩm định.

4. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp, trình Chủ tịch Hội đồng ký.”.

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“2. Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác thì văn bản được ban hành kèm theo phải được đóng dấu treo của cơ quan ban hành văn bản.”. 
25. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 75 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
“1. Khi viện dẫn lần đầu luật, pháp lệnh phải ghi tên loại, tên gọi của văn bản và số, ký hiệu văn bản; đối với các văn bản khác, phải ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản, ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi của văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, phải ghi tên loại và tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, phải ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản.”. 

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 106 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 106. Phương thức và căn cứ thực hiện kiểm tra văn bản
1. Phương thức kiểm tra văn bản: 

a) Tự kiểm tra văn bản; 

b) Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 

2. Căn cứ thực hiện tự kiểm tra văn bản: 

a) Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc qua theo dõi thông tin của báo chí phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;

b) Khi cơ quan ban hành văn bản tự phát hiện nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của văn bản do mình ban hành.
3. Căn cứ thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: 

a) Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc qua theo dõi thông tin của báo chí phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;

b) Khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Khi tổ chức kiểm tra văn bản theo địa bàn, theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực; 

d) Khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản phát hiện nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra.”.

27. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành khi có căn cứ thực hiện kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định này.”.

28. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 113 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 22 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
“2. Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
a) Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều này và giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra: thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nội dung quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ trong thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;”.

29. Sửa đổi khoản 2 Điều 115  của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“2. Khi có căn cứ thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 106 Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra văn bản phân công kiểm tra văn bản.

Cơ quan kiểm tra văn bản mở “Sổ văn bản đến” để theo dõi việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý.”.

30. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“a) Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thuộc thẩm quyền kiểm tra, nếu thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;”
31. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 131 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“4. Tổ chức kiểm tra khi có căn cứ thực hiện kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định này để kịp thời phát hiện và xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 111 và Điều 112 của Nghị định này.”

32. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“a) Số liệu văn bản do bộ, ngành, địa phương mình ban hành đã được tự kiểm tra và xử lý; số liệu văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền; số liệu văn bản đã phát hiện có nội dung trái pháp luật và yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản xem xét, xử lý; số liệu văn bản đã được xử lý theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra văn bản; số liệu văn bản đã xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo việc phối hợp với tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền các văn bản thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ;”.

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 159 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

 
“1. Chính phủ kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản vào thời điểm định kỳ hệ thống hóa quy định tại Điều 164 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản.”.

34. Bổ sung khoản 3 vào Điều 160 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
“3. Định kỳ 03 năm, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện rà soát văn bản theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch.”. 
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35. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 181 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 như sau:
“1. Hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm các hoạt động như: tổng kết việc thi hành pháp luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan; nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu, điều ước quốc tế, dịch tài liệu của nước ngoài ra tiếng Việt; xây dựng nội dung của chính sách; đánh giá tác động của chính sách; thực hiện truyền thông về chính sách và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan; chỉnh lý, hoàn thiện đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lập các loại danh mục, chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương.
2. Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gồm các hoạt động như: tổ chức soạn thảo văn bản; tập hợp, rà soát, đánh giá văn bản có liên quan; đánh giá tác động của văn bản; thực hiện truyền thông về dự thảo văn bản và tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật gồm phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển; Công báo; dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số và các hoạt động khác liên quan đến tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.”.

36. Sửa đổi, bổ sung Điều 183 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:
“Điều 183. Trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Đối với luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết. 
Trên cơ sở kế hoạch tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành.
b) 
Đối với nghị định của Chính phủ, căn cứ vào nội dung của nghị định, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thể ban hành kế hoạch tổ chức thi hành trong đó xác định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thi hành nghị định tại địa phương . 

2. Phổ biến, truyền thông văn bản quy phạm pháp luật.
3. Ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).
4. Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật.
5. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
6. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
7. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
8. Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
9. Báo cáo việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị, xử lý vướng mắc trong việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
37. Sửa tên Điều 184 và bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 184 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
a) Sửa tên Điều 184 như sau:
“Điều 184. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”
b) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Tổ chức truyền thông nội dung cơ bản của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, có nhiều ý kiến khác nhau và tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.”.
38. Bổ sung khoản 3 vào Điều 188 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:
“3. Việc bãi bỏ hoặc thay thế thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cần bãi bỏ thông tư liên tịch thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã chủ trì xây dựng thông tư liên tịch ban hành thông tư để bãi bỏ thông tư liên tịch đó sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ đã liên tịch ban hành thông tư. 
b) Trường hợp cần sửa đổi hoặc thay thế thông tư liên tịch, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên tịch ban hành trao đổi, thống nhất bằng văn bản để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành thông tư thay thế hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư theo thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

c) Trường hợp nội dung thông tư liên tịch có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trao đổi, thống nhất bằng văn bản, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành nghị định.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 
1. Bãi bỏ cụm từ “có dấu hiệu” tại khoản 1 Điều 112 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); khoản 2 Điều 112 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; điểm a khoản 4 Điều 115 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; khoản 4 Điều 122 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); khoản 1 Điều 124 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
2. Bãi bỏ các Điều 4, 5, 8, 9 và 31 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 14; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 115 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.



4. Sửa đổi một số mẫu sau đây:
a) Sửa Mẫu số 42 Phụ lục I;

b) Sửa Mẫu số 01 và Mẫu số 02 và Mẫu số 03 Phụ lục V.
5. Bổ sung một số mẫu sau đây vào Phụ lục V:
a) Mẫu số 12. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
b) Mẫu số 13. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 
c) Mẫu số 14. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2024.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, PL (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG



Phạm Minh Chính


Mẫu số 42. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ Nghị quyết/các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

	Số:.../20… (2) .../NQ-HĐND
	...(3)..., ngày ... tháng ... năm 20...(2)…


NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ Nghị quyết (4)/các nghị quyết của Hội đồng nhân dân ………
____________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ... (1)
KHÓA... KỲ HỌP THỨ...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ... tháng ... năm…...;
Căn cứ ………………………………. (5) ...................................................;
Xét Tờ trình ……………………; Báo cáo thẩm tra của....; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết (4)/các nghị quyết 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết (4)/các nghị quyết sau đây:

Điều 2. Bãi bỏ một phần Nghị quyết (4)/các nghị quyết (nếu có)

Bãi bỏ Điều, khoản, điểm….. của Nghị quyết……………………………

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân ...(1)... Khóa... Kỳ họp thứ... thông qua ngày ... tháng ... năm ... và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm …  

	Nơi nhận:
- ……………..;
- ……………..;
- Lưu: VT, ...(7). A.XX(8).
	CHỦ TỊCH (6)

(Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương/xã, phường, thị trấn ban hành nghị quyết.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương/xã, phường, thị trấn, nơi Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết đóng trụ sở. 

(4) Tên nghị quyết bị bãi bỏ (ghi rõ số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành và tên gọi của nghị quyết).

(5) Căn cứ khác để ban hành, ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và tên gọi của văn bản (riêng luật, pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành). 

(6) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi Phó Chủ tịch.
(7) Chữ viết tắt đơn vị chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu.

(8) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu số 01. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
_________________________________________________________________________________________________

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________

	Số: .../BC-...(2)...
	...(3)..., ngày ... tháng ... năm 20...


BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
(tên đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật/dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật)
_______________

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Bối cảnh trong nước (chính trị, pháp lý, kinh tế - xã hội…) liên quan đến các chính sách;
- Bối cảnh quốc tế, khu vực liên quan đến các chính sách (nếu có).

2. Mục tiêu xây dựng chính sách



II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Phần này liệt kê từng vấn đề cần giải quyết. Nội dung phân tích từng vấn đề bao gồm: xác định vấn đề (mô tả vấn đề, phân tích các bất cập, hậu quả, nguyên nhân của vấn đề); mục tiêu giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề; đánh giá tác động tích cực (lợi ích) và tác động tiêu cực (chi phí) của từng giải pháp đối với Nhà nước, người dân, doanh nghiệp); kiến nghị lựa chọn giải pháp tối ưu trên cơ sở phân tích, so sánh tác động tích cực, tác động tiêu cực của các giải pháp.
1. Chính sách 1: Tên gọi của chính sách
1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

        
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.



- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
- Tác động về kinh tế - xã hội: 



- Tác động về giới (nếu có): 
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): 


1.3. Lựa chọn giải pháp.
2. Chính sách 2: ….

n. Chính sách n: 
…














III. PHỤ LỤC 
 Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- ……………;
- Lưu: VT, …..(5).A.XX(6)
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (4)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức soạn thảo báo cáo.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức xây dựng báo cáo.
(3) Địa danh.
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký.
(5) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).
(6) Ký hiệu người soạn thảo, số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu số 02. Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (áp dụng đối với đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 19 và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật)
___________________________________________________________________________________________________________________________
	TÊN CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC TRÌNH (1)
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

	Số: .../TTr-... (2) ...
	...(3)..., ngày ... tháng ... năm 20...


TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng ... (4) ...
____________

Kính gửi: …………. (5) ……………….
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật                ... (1) ... kính trình ... (5) ... đề nghị xây dựng ... (4) ... như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

2. Cơ sở thực tiễn

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 
1. Mục đích ban hành văn bản
2. Quan điểm xây dựng văn bản 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN  

1. Chính sách 1: tên gọi của chính sách
- Mục tiêu của chính sách
- Nội dung của chính sách
- Các giải pháp thực hiện chính sách

- Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn
n. Chính sách n: tên gọi của chính sách
- Mục tiêu của chính sách
- Nội dung của chính sách
- Các giải pháp thực hiện chính sách

- Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn
….
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng ……. (4) ...., ... (1) ... xin kính trình .... (5) .... xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:… (6)).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- ……………;
- Lưu: VT, …..(8).A.XX(9)
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.
(3) Địa danh.
(4) Tên luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
(5) Tên cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị xây dựng văn bản.
(6) Các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan đề nghị xây dựng văn bản.
(8) Chữ viết tắt tên cơ quan/đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người soạn thảo, số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu số 03. Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
________________________________________________________________________________________________________________________________________

	TÊN CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC TRÌNH(1)
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

	Số: .../TTr-... (2) ...
	...(3)..., ngày ... tháng ... năm 20...


TỜ TRÌNH
Dự án/dự thảo ... (4) ...

____________

Kính gửi: …………….. (5) …………………

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật                 .... (1) ... kính trình ... (5) ... dự án/dự thảo ... (4) ... như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích

2. Quan điểm xây dựng dự án/dự thảo văn bản

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ)
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình về dự án/dự thảo ……. (4) ...., ... (1) ... xin kính trình .... (5) .... xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo:… (6)).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- ……………;
- ……………;
- Lưu: VT, …..(8).A.XX(9)
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng văn bản.

(3) Địa danh.

(4) Tên văn bản quy phạm pháp luật.

(5) Tên cơ quan có thẩm quyền xem xét dự án/dự thảo văn bản.

(6) Các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người soạn thảo, số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu số 12. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
______________

Số:.../BC-...(2)...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...…


BÁO CÁO 
Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo .... (3).....
I. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO 

1. Việc thực hiện Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo VBQPPL

2. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo VBQPPL và tổng quan về vấn đề bình đẳng giới

2.1. Sự cần thiết sửa đổi, ban hành VBQPPL

2.2. Tổng quan về vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo VBQPPL

3. Quan điểm, định hướng xây dựng VBQPPL, hoàn thiện các quy định về bình đẳng giới trong dự án, dự thảo VBQPPL

4. Mục tiêu LGVĐBĐG trong dự án, dự thảo VBQPPL 

4.1. Mục tiêu tổng thể;

4.2. Mục tiêu cụ thể.

II. KẾT QUẢ LGVĐBĐG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VBQPPL 

1. Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo VBQPPL
1.1. Chính sách 1: …..
1.1.1. Mục tiêu của chính sách: 
1.1.2. Giải pháp thực hiện chính sách gồm: 
1.1.3. Đánh giá tác động giới của chính sách và việc quy phạm hóa chính sách: 
1.n. Chính sách 1: …….
1.1.1. Mục tiêu của chính sách: 
1.1.2. Giải pháp thực hiện chính sách gồm: 
1.1.3. Đánh giá tác động giới của chính sách và việc quy phạm hóa chính sách: 
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn dề giới khi triển khai thi hành các quy định của VBQPPL 
III. KẾT LUẬN
1. Việc lồng ghép vấn đề BĐG giới trong dự án, dự thảo VBQPPL đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thủ tục do Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành VBQPPL quy định như:

- Việc tổng kết thực tiễn thi hành văn bản; 
- Việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập ( trong đó nêu rõ số lượng thành viên là nữ trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đảm bảo tính đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối với các văn bản có vấn đề giới cần có sự tham gia của HLHPN Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội…);  
- Tổ chức nghiên cứu đánh giá tác động của các giải pháp chính sách trong đó có tác động giới trong dự án, dự thảo VBQPPL; 

- Lấy ý kiến về LGVĐBĐG trong đề nghị xây dựng VBQPPL/dự thảo VBQPPL (nội dung lấy ý kiến: các nội dung chính sách, trọng tâm là chính sách, ĐGTĐCS để giải quyết vấn đề giới, các tác động về giới; đối tượng lấy ý kiến; ý kiến phản biện xã hội của HLHPN Việt Nam đối với chính sách, pháp luật về BĐG
; việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý); 

- Thẩm định về LGVĐBĐG trong đề nghị xây dựng VBQPPL/dựa án, dự thảo VBQPPL (ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng VBQPPL/dự án, dự thảo VBQPPL, trong đó có ý kiến về LGVĐBĐG; ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội/Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về LGVĐBĐG trong đề nghị xây dựng VBQPPL/dự án, dự thảo VBQPPL
).

2. Trong số … chính sách của VBQPPL đã được đã được đánh giá tác động giới trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL và ở giai đoạn soạn thảo đều được Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc để quy định trong các điều khoản để đảm bảo bình đẳng giới.


Báo cáo LGVĐBĐG phản ánh kết quả LGVĐBĐG, mức độ đạt được của từng mục tiêu chính sách, trong đó có mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới, thể hiện qua các chương, mục, điều, khoản có liên quan. Đồng thời Báo cáo cũng nêu một số đề xuất tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện các quy liên quan nhằm giải quyết thấu đáo hơn các khía cạnh giới liên quan đến giải pháp chính sách, cả từ góc độ thể chế và góc độ tổ chức, giám sát thi hành thể chế.
IV. PHỤ LỤC (nếu có)
Kèm theo bo cáo này có các phụ lục số …tính toán chi phí và lợi ích cụ thể của các giải pháp, các số liệu, dữ liệu tách biệt theo giới phục vụ việc đánh giá tác động chính sách để giải quyết vấn đề giới.

	Nơi nhận:
- ……………..;
- ……………..;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(4)
Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng báo cáo.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng báo cáo.

(3) Tên dự án, dự thảo.
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ người ký.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị xây dựng báo cáo và số lượng bản lưu.

(6) Ký hiệu người soạn thảo và số lượng bản phát hành (nếu cần).


Mẫu số 13. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
______________

Số:.../BC-...(2)...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...…


BÁO CÁO 
VỀ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN, DỰ THẢO .... (3)..... 

           Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), cơ quan, tổ chức ...(1).... đã tiến hành rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án, dự thảo...(3)... kết quả rà soát như sau:

           I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT

           1. Mục đích, yêu cầu rà soát

           2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
           II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
           1. Kết quả chung

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung dự án, dự thảo: Qua rà soát đã xác định được có............ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các văn bản sau (nêu số lượng cụ thể đối với từng loại văn bản: (Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ).

          2. Kết quả cụ thể

(Theo nhóm vấn đề hoặc theo điều, khoản...: Nêu rõ quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, ... và đề xuất phương án xử lý)

        (Phụ lục. VBQPPL được rà soát liên quan đến dự án, dự thảo VBQPPL)
	Nơi nhận:
- ……………..;
- ……………..;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(4)
Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng báo cáo.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức thực hiện rà soát.

(3) Tên dự án, dự thảo.
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ người ký.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu.

(6) Ký hiệu người soạn thảo và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Phụ lục
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN, DỰ THẢO.... (3).....
	NHÓM VẤN ĐỀ HOẶC ĐIỀU, KHOẢN
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 

(phù hợp,
không phù hợp, đề xuất xử lý)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Mẫu số 14. Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
______________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________

..(2).., ngày ... tháng ... năm 20...…


Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân về ...(3)...
1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến 
(Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến và tổng số ý kiến nhận được).
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân,..(1)... đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

	NHÓM VẤN ĐỀ
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG

TIẾP THU, 
GIẢI TRÌNH

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng Bản tổng hợp.

(2) Địa danh.
(3) Tên đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

DỰ THẢO 23


(027352178.1201.20232024)











� [Thay dấu “;” bằng dấu “,”].


� [Thay dấu “;” bằng dấu “,”].


� Thông tin được sử dụng khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải chính xác, trung thực và ghi rõ nguồn thông tin


� Đối với dự án, dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thuyết minh rõ lý donhững nội dung chính, quan trọng được kế thừa; từ văn bản được  sửa đổi nội dung được sửa đổi,, bổ sung, bãi bỏ, lý do sửa đổi, bổ sung , bãi bỏ hoặc ban hành mới; quy địnhnội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính (nếu có) trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  (nếu có) đối với từng điều khoản quy phạm pháp luật của dự án, dự thảo. Nội dung thuyết minh có thể được thể hiện tại phụ lục kèm theo Tờ trình.


phải thuyết minh rõ lý do kế thừa quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung, lý do sửa đổi, bổ sung, ban hành mới từng quy phạm pháp luật, nội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Bình đẳng giới.


� Theo quy định của Luật Bình đẳng giới.





